
STT
Mã số 

sinh viên
Họ và tên sinh viên Khoa Ngày sinh

1 14520988 Trương Kiếm Ngọc Trâm Mạng máy tính và truyền thông 27-11-1996

2 14520523 Lê Hoàng Anh Minh Hệ thống thông tin 09-01-1996

3 15520059 Đoàn Văn Châu Công nghệ phần mềm 19-05-1994

4 15520983 Nguyễn Thanh Tùng Mạng máy tính và truyền thông 27-11-1997

5 15521010 Lê Hoàng Việt Khoa học và Kỹ thuật thông tin 05-11-1997

6 15520896 Nguyễn Phúc Tín Hệ thống thông tin 02-02-1996

7 15520503 Bùi Thảo Nam Công nghệ phần mềm 09-09-1997

8 15520205 Phạm Ngọc Hậu Hệ thống thông tin 25-07-1997

9 15520716 Cáp Hữu Trần Sang Khoa học và Kỹ thuật thông tin 19-05-1997

10 15520649 Phạm Hồng Phúc Công nghệ phần mềm 03-02-1997

11 15520035 Đỗ Chí Bảo Hệ thống thông tin 31-08-1997

12 15520467 Phạm Nguyễn Thanh Lượng Mạng máy tính và truyền thông 20-05-1997

13 15520015 Đào Tuấn Anh Hệ thống thông tin 19-03-1997

14 15520432 Nguyễn Trần Khánh Lộc Hệ thống thông tin 12-01-1997

15 15520868 Lê Mai Thy Khoa học máy tính 22-02-1996

16 14520127 Đặng Lâm Hải Đăng Khoa học máy tính 24-06-1992

17 15520492 Phạm Nhựt Minh Mạng máy tính và truyền thông 15/10/1997

18 15521029 Nguyễn Tấn Vũ Khoa học máy tính 16-06-1997

19 15520239 Tran Pham Dao Minh Hieu Công nghệ phần mềm 30/3/1997

20 15520064 Nguyễn Trần Quang Chí Khoa học máy tính 19-05-1997

21 14520022 Nguyễn Đức Anh Khoa học và Kỹ thuật thông tin 28/07/1996

22 15520914 Lê Thị Thảo Trâm Công nghệ phần mềm 04/04/1996

23 15520384 ĐINH HOÀNG KHÔI Mạng máy tính và truyền thông 29/06/1997

24 15520745 Bùi Xuân Tài Hệ thống thông tin 18/02/1997

25 15520452 Trần Hoàng Luân Hệ thống thông tin 19/01/1997

26 16520270 Nguyễn Thiện Dương Hệ thống thông tin 17/1/1998

27 17520239 Nguyễn Đông Anh Công nghệ phần mềm 20/10/1996

28 15520969 Lương Anh Tuấn Mạng máy tính và truyền thông 24/05/1997

29 15520699 Mã Văn Quốc Mạng máy tính và truyền thông 08/01/1997

30 16521787 Doãn Ngọc Tài Khoa học và Kỹ thuật thông tin 26/07/1998



31 16520576 Dương Quốc Khánh Khoa học máy tính 02/09/1995

32 16520673 Trần Thành Kim Loan Mạng máy tính và truyền thông 02/10/1998

33 16521371 Lưu Văn Tuấn Khoa học máy tính 20/01/1998

34 17521068 Nguyễn Thanh Thảo Mạng máy tính và truyền thông 16/10/1999

35 15520355 Lê Công Khánh Khoa học máy tính 18/10/1997

36 15520778 Cao Du Thái Công nghệ phần mềm 15/06/1996

37 16521195 Nguyễn Thị Thời Hệ thống thông tin 02/02/1998

38 15520540 Lê Hiếu Nghĩa Công nghệ phần mềm 30/11/1997

39 15520922 Hồ Minh Trí Hệ thống thông tin 04/10/1996

40 16521385 Phan Quốc Tuấn Khoa học máy tính 20/8/1998

41 16521407 Trịnh Thị Thanh Tuyền Mạng máy tính và truyền thông 28/06/1998

42 16521152 Trần Thị Kim The Khoa học máy tính 17/11/1996

43 16521823 Nguyễn Thị Hồng Thuý Mạng máy tính và truyền thông 28-12-1998

44 16520645 Phạm Hưng Lam Khoa học máy tính 29/08/1998

45 16521762 Phạm Hoàng Oanh Khoa học máy tính 24/08/1998


